
Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Mẫu In D1240

Phòng Đào tạo Đại học

Bảng Ghi Điểm Thi
Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15 DANH SÁCH PHÒNG THI / THU BÀI CBCT - SV

Môn Học/Nhóm   Giải tích 2 (4010103) - 17

CBGD Tô Văn Đinh (0101-03)

Ngày Thi /   / Phòng Thi (Xem lịch thi chi tiết)

STT SBD Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Mã đề Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 1221011106 Lê Xuân Định Học ghép

2 1221011023 Đoàn Việt Dũng Học ghép

3 1221011221 Phạm Ngọc Quang Học ghép

4 1221011137 Trần Huy Hoàng Học ghép

5 1321011040 Phan Nhật Hoàng Học ghép

6 1121011057 Nông Văn Thành Học ghép

7 1121011055 Lê Quốc Thanh Học ghép

8 1121011063 Hà Như Tiến Học ghép

9 1121011050 Hoàng Văn Quyết Học ghép

In Ngày 03/04/2015 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Tổng số bài ______Tổng số tờ ________ Cán Bộ Coi 1 ________________ Cán Bộ Coi Thi 2 ________________



Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Mẫu In D1240

Phòng Đào tạo Đại học

Bảng Ghi Điểm Thi
Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15 DANH SÁCH PHÒNG THI / THU BÀI CBCT - SV

Môn Học/Nhóm   Hóa phân tích phần 1+ TN (4010305) - 03

CBGD Lê Đức Liêm (0103-14)

Ngày Thi /   / Phòng Thi (Xem lịch thi chi tiết)

STT SBD Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Mã đề Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 1021011034 Phạm Văn  Quyền Học ghép

In Ngày 03/04/2015 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Tổng số bài ______Tổng số tờ ________ Cán Bộ Coi 1 ________________ Cán Bộ Coi Thi 2 ________________



Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Mẫu In D1240

Phòng Đào tạo Đại học

Bảng Ghi Điểm Thi
Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15 DANH SÁCH PHÒNG THI / THU BÀI CBCT - SV

Môn Học/Nhóm   Hình hoạ và vẽ kỹ thuật + BTL (4010406) - 08

CBGD Lê Thị Thanh Hằng (0104-04)

Ngày Thi /   / Phòng Thi (Xem lịch thi chi tiết)

STT SBD Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Mã đề Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 1221011012 Phạm Tuấn Anh Học ghép

2 1221011055 Phạm Văn Đủ Học ghép

3 1221011031 Đinh Trọng Hiếu Học ghép

4 1221011092 Nguyễn Mạnh Tuấn Học ghép

5 1221011162 Phạm Tấn Vũ Học ghép

6 1221011033 Lê Chí Hưng Học ghép

7 1221011071 Nguyễn Phạm Phương Thảo Học ghép

In Ngày 03/04/2015 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Tổng số bài ______Tổng số tờ ________ Cán Bộ Coi 1 ________________ Cán Bộ Coi Thi 2 ________________



Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Mẫu In D1240

Phòng Đào tạo Đại học

Bảng Ghi Điểm Thi
Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15 DANH SÁCH PHÒNG THI / THU BÀI CBCT - SV

Môn Học/Nhóm   Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 (4020102) - 22

CBGD Nguyễn Thi Phương (0201-10)

Ngày Thi /   / Phòng Thi (Xem lịch thi chi tiết)

STT SBD Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Mã đề Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 1121011071 Lê Anh Tuấn Học ghép

2 1121011018 Nguyễn Trung Đối Học ghép

3 1121011058 Cao Đình Thắng Học ghép

4 1121011054 Phạm Đức Tài Học ghép

5 1121011056 Đào Xuân Thái Học ghép

6 1121011067 Đặng Hữu Toản Học ghép

7 1121011053 Nguyễn Ngọc Sơn Học ghép

8 1121011037 Nguyễn Ngọc Linh Học ghép

9 1121011028 Vũ Mạnh Hùng Học ghép

10 1121011082 Hoàng Văn Bộ Học ghép

11 1121011102 Nguyễn Anh Tuấn(91) Học ghép

12 1121011090 Phan Hồng Mạnh Học ghép

13 1121011072 Nguyễn Anh Tuấn Học ghép

14 1121011095 Ngũ Trọng Thượng Học ghép

In Ngày 03/04/2015 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Tổng số bài ______Tổng số tờ ________ Cán Bộ Coi 1 ________________ Cán Bộ Coi Thi 2 ________________



Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Mẫu In D1240

Phòng Đào tạo Đại học

Bảng Ghi Điểm Thi
Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15 DANH SÁCH PHÒNG THI / THU BÀI CBCT - SV

Môn Học/Nhóm   Các phần tử tự động + TH (4090215) - 04

CBGD Nguyễn Thế Lực (0902-19)

Ngày Thi /   / Phòng Thi (Xem lịch thi chi tiết)

STT SBD Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Mã đề Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 1121011042 Hà Hải Nam Học ghép

2 1121011102 Nguyễn Anh Tuấn Học ghép

3 1121011049 Nguyễn Văn Quyết Học ghép

In Ngày 03/04/2015 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Tổng số bài ______Tổng số tờ ________ Cán Bộ Coi 1 ________________ Cán Bộ Coi Thi 2 ________________



Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Mẫu In D1240

Phòng Đào tạo Đại học

Bảng Ghi Điểm Thi
Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15 DANH SÁCH PHÒNG THI / THU BÀI CBCT - SV

Môn Học/Nhóm   Tin học công nghiệp + TH (4090225) - 03

CBGD Đào Hiếu (0902-14)

Ngày Thi /   / Phòng Thi (Xem lịch thi chi tiết)

STT SBD Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Mã đề Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 1121011082 Hoàng Văn Bộ Học ghép

2 1121011084 Nguyễn Mạnh Dũng Học ghép

3 1121011086 Nguyễn Sỹ Dũng Học ghép

4 1121011031 Đinh Linh Kha Học ghép

5 1121011043 Nguyễn Hoàng Nam Học ghép

6 1121011091 Ngô Trí Ngân Học ghép

7 1121011047 Lương Thị Pha Học ghép

8 1121011067 Đặng Hữu Toản Học ghép

9 1121011064 Trần Thị Tình Học ghép

10 1121011065 Nguyễn Sông Toàn Học ghép

11 1121011071 Lê Anh Tuấn Học ghép

In Ngày 03/04/2015 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Tổng số bài ______Tổng số tờ ________ Cán Bộ Coi 1 ________________ Cán Bộ Coi Thi 2 ________________



Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Mẫu In D1240

Phòng Đào tạo Đại học

Bảng Ghi Điểm Thi
Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15 DANH SÁCH PHÒNG THI / THU BÀI CBCT - SV

Môn Học/Nhóm   Cơ sở thiết kế máy (4090406) - 06

CBGD Phạm Tuấn (0904-30)

Ngày Thi /   / Phòng Thi (Xem lịch thi chi tiết)

STT SBD Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Mã đề Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 1121011095 Ngũ Trọng Thượng Học ghép

2 1121011096 Phan Nhân Thức Học ghép

In Ngày 03/04/2015 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Tổng số bài ______Tổng số tờ ________ Cán Bộ Coi 1 ________________ Cán Bộ Coi Thi 2 ________________



Trường Đại Học Mỏ - Địa chất Mẫu In D1240

Phòng Đào tạo Đại học

Bảng Ghi Điểm Thi
Điểm thi học kỳ

Học Kỳ 2 - Năm Học 14-15 DANH SÁCH PHÒNG THI / THU BÀI CBCT - SV

Môn Học/Nhóm   Kỹ thuật thủy khí C (4090418) - 08

CBGD Nguyễn Văn Lại (0904-03)

Ngày Thi /   / Phòng Thi (Xem lịch thi chi tiết)

STT SBD Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Mã đề Số tờ Ký nhận Ghi chú

1 1121011079 Phan Văn Bảo Học ghép

2 1121011057 Nông Văn Thành Học ghép

3 1121011026 Nguyễn Việt Hoàng Học ghép

In Ngày 03/04/2015 Ngày ______ Tháng ______ Năm ______

Tổng số bài ______Tổng số tờ ________ Cán Bộ Coi 1 ________________ Cán Bộ Coi Thi 2 ________________


